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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TỈNH SÓC TRĂNG                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc             

Số:       /2018/NQ-HĐND                            Sóc Trăng, ngày       tháng     năm  2018

NGHỊ QUYẾT

Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 
trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG 
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ …
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày 12 tháng 07 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Trên cơ sở xét Tờ trình số       /TTr-UBND ngày      tháng     năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; Báo cáo thẩm tra của các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa IX, kỳ họp thứ … thông qua ngày ..... tháng … năm 2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày …. tháng …. năm …./.
Nơi nhận:
             CHỦ TỊCH
- UB thường vụ Quốc hội;  
- Ban Công tác đại biểu;

- Chính phủ;                                                                                                

- Văn phòng Quốc hội (bộ phận phía Nam);
- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Chính phủ;






        

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;

- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;

- UBND, UBMTTQVN tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- phongkiemtravanban2012@gmail.com;
- Lưu: VT.         
QUY ĐỊNH

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số      /2018/NQ-HĐND ngày … tháng … năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng)


Chương 1

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về nguyên tắc, nội dung, nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.
Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa.

a. Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng.

Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng.

b. Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 20 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ.

Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 50 người và tổng doanh thu của năm không quá 100 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 50 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ.

c. Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người và tổng doanh thu của năm không quá 200 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ.
Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 300 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ.

2. Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi sự được áp dụng tại Quy định này là các  doanh nghiệp nhỏ và vừa được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh và thời gian được thành lập không quá 03 năm. 

3. Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo được áp dụng tại Quy định này là các doanh nghiệp nhỏ và vừa được thành lập để thực hiện ý tưởng trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới và có khả năng tăng trưởng nhanh.
Điều 4. Nguyên tắc hỗ trợ

1. Việc hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phải đảm bảo tôn trọng quy luật thị trường, phù hợp với điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

2. Bảo đảm công khai, minh bạch về nội dung, đối tượng, trình tự, thủ tục, nguồn lực, mức hỗ trợ và kết quả thực hiện.

3. Hỗ trợ có trọng tâm, có thời hạn, phù hợp với mục tiêu hỗ trợ và khả năng cân đối nguồn lực của tỉnh.

4. Việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nguồn lực ngoài Nhà nước do các tổ chức, cá nhân tài trợ được thực hiện theo quy định của tổ chức, cá nhân đó nhưng không được trái quy định của pháp luật.

5. Trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa đồng thời đáp ứng điều kiện của các mức hỗ trợ khác nhau trong cùng một nội dung hỗ trợ theo Quy định này và quy định khác của pháp luật có liên quan thì doanh nghiệp được lựa chọn mức hỗ trợ có lợi nhất. 

6. Trường hợp nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng đáp ứng điều kiện hỗ trợ theo Quy định này thì ưu tiên lựa chọn doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi sự, khởi nghiệp do phụ nữ làm chủ và sử dụng nhiều lao động nữ hơn.

7. Doanh nghiệp được nhận hỗ trợ khi đã thực hiện đầy đủ quy định của Quy định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
Điều 5. Nguồn vốn hỗ trợ

a) Nguồn vốn tín dụng có hỗ trợ, bảo lãnh của Nhà nước;

b) Nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước;

c) Nguồn vốn hỗ trợ từ miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất và các khoản khác phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành;

d) Nguồn vốn hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.

Chương 2

NỘI DUNG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
Điều 6. Hỗ trợ đăng ký thành lập doanh nghiệp

Hộ kinh doanh chuyển lên thành doanh nghiệp, nhóm khởi nghiệp thành lập doanh nghiệp được hỗ trợ thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, cụ thể như sau:

1. Được tư vấn, hướng dẫn miễn phí về trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp quy trình, thủ tục, hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp.
Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm giao đơn vị đầu mối thực hiện nhiệm vụ tư vấn, hướng dẫn miễn phí cho doanh nghiệp.

2. Được miễn các loại phí và lệ phí: Lệ phí đăng ký doanh nghiệp; phí công bố thông tin doanh nghiệp lần đầu; phí thẩm định, phí, lệ phí cấp phép kinh doanh lần đầu đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

3. Được hỗ trợ 50% chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn thực hiện hồ sơ đăng ký doanh nghiệp lần đầu, tối đa 400.000 đồng/hợp đồng.
Điều 7. Hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán
1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi sự, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo được tư vấn hướng dẫn miễn phí về thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.
Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm giao đơn vị đầu mối thực hiện nhiệm vụ tư vấn, hướng dẫn cho doanh nghiệp.

2. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi sự được hỗ trợ 50% phí sử dụng dịch vụ khai báo thuế, kế toán nhưng tối đa không quá 05 triệu đồng/năm đối với các DNNVV khởi nghiệp sáng tạo và không quá 10 triệu đồng/năm đối với DNNVV khởi sự.
Điều 8. Hỗ trợ thuế, kế toán
1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi sự được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

2. Doanh nghiệp siêu nhỏ được áp dụng các thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán đơn giản theo quy định của pháp luật về thuế, kế toán.
Điều 9. Hỗ trợ tiếp cận thông tin phục vụ sản xuất kinh doanh
Doanh nghiệp nhỏ và vừa được các Sở ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố cung cấp miễn phí các thông tin về phát triển kinh tế - xã hội, thông tin hỗ trợ doanh nghiệp, ... để phục vụ cho hoạch định chiến lược sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Điều 10. Hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị cho chủ doanh nghiệp và đào tạo nghề cho lao động tại các doanh nghiệp nhỏ và và vừa
1. Học viên là các chủ doanh nghiệp, cán bộ quản lý của các doanh nghiệp nhỏ vừa khi tham dự các khóa đào tạo về khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ:

a. Hỗ trợ 100% học phí đối với các học viên của các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi sự, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. 

b. Miễn học phí đối với học viên của doanh nghiệp nhỏ và vừa có trụ sở chính trên các huyện, thị xã hoặc doanh nghiệp do nữ làm chủ.

c. Hỗ trợ 70% học phí đối với học viên của các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc các đối tượng còn lại.

2. Học viên của doanh nghiệp nhỏ và vừa sáng tạo khởi nghiệp được miễn phí khi tham dự các khóa đào tạo do Vườn ươm doanh nghiệp tỉnh tổ chức.

3. Hỗ trợ đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp nhỏ và vừa
Doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến được hỗ trợ 50% tổng chi phí của một khóa đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp, tối đa không quá 50 triệu đồng/khóa đào tạo nhưng không quá 01 lần một năm;

Điều kiện để được hỗ trợ: khóa đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp có tối thiểu 10 học viên.
4. Hỗ trợ 100% chi phí đào tạo cho các lao động tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa khi tham dự các khoá đào tạo sơ cấp hoặc chương trình đào tạo dưới 3 tháng, nếu đáp ứng các điều kiện sau:
- Đã làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tối thiểu 06 tháng liên tục;
- Không quá 50 tuổi đối với nam, 45 tuổi đối với nữ.
Điều 11. Hỗ trợ tiếp cận tín dụng
Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi sự, khởi nghiệp:

- Được tư vấn miễn phí về xây dựng phương án sản xuất kinh doanh khả thi; thủ tục tiếp cận tín dụng tại các ngân hàng đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.
- Được hỗ trợ tham gia chương trình kết nối với ngân hàng trên địa bàn tỉnh. 

Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm giao đơn vị đầu mối thực hiện nhiệm vụ tư vấn, hướng dẫn cho doanh nghiệp.

Điều 12. Hỗ trợ vốn đầu tư

1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tham gia ươm tạo tại Vườn ươm doanh nghiệp:

- Được xem xét, cấp vốn hạt giống để khởi động thực hiện các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo, tối đa 50 triệu đồng/ý tưởng.

- Được hỗ trợ 50% chi phí ươm tạo và chỗ ngồi làm việc tại khu làm việc chung, tối đa không quá 50 triệu đồng/năm.
2. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo được hỗ trợ 50% chi phí hợp đồng ứng dụng công nghệ cao, hợp đồng chuyển giao công nghệ nhưng không quá 100 triệu đồng trên một hợp đồng và không quá một hợp đồng mỗi năm.
3. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa khi tham gia Chương trình tài trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sáng tạo sẽ được xem xét, tài trợ tối đa 49% chi phí thực hiện ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo, tối đa 200 triệu đồng/ý tưởng.
Điều 13. Hỗ trợ kết nối, mở rộng thị trường, xúc tiến thương mại

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được hỗ trợ:

- Hỗ trợ tư vấn miễn phí về sở hữu trí tuệ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ.

- Hỗ trợ 100% phí đăng ký bảo hộ nhãn hiệu trong nước; 50% chi phí đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ngoài nước (chỉ hỗ trợ một lần cho đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa cho 01 nhóm sản phẩm) nhưng không quá 20 triệu đồng

- Hỗ trợ doanh nghiệp 50% chi phí tham gia hội chợ, triển lãm trong nước tối đa 02 gian hàng/1 lần, tối đa 10 triệu đồng/01 lần; mỗi doanh nghiệp được hỗ trợ tối đa không quá 2 lần/năm.

Điều 14. Điều Khoản thi hành

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này. Trong quá trình thực hiện, nếu có thay đổi về mặt chính sách hoặc phát sinh vướng mắc, Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất./.
DỰ THẢO 2
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